
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 12/ 2022 

  

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ 

LỚP CHỒI 1 

Thứ 

Tuần 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1:  

Tôi là ai? 

 Bật tách 

khép chân 

Dạy hát: 

Tập rửa 

mặt 

 Tôi là ai Thơ: Em lên 

bốn 

Vẽ: Những 

ngón tay kì 

diệu 

Tuần 2: 

Các giác 

quan 

 Mắt mũi 

miệng 

Thơ Tâm 

sự của cái 

mũi 

 Chạy nhanh Tạo hình: Xé 

dán trang phục 

của bé 

Gộp 2 nhóm 

đối tượng và 

đếm  

Tuần 3: 

Cơ thể của 

bé 

Thơ: Bàn 

tay 

của bé 

Chuyền bắt 

bóng qua 

đầu 

 Trò chuyện 

về cơ thể của 

bé 

Xếp tương ứng 

1 - 1 

 

TCXH: 

Nhận biết 

phân biệt 1 

số cảm xúc 

cua bản thân 

Tuần 4: 

Tôi cần gì 

để lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

Nghe hát: 

Mừng sinh 

nhật 

Kể chuyện: 

Gấu con bị 

đau răng 

Xác định 

 tay phải - tay 

trái của bản 

thân 

 

 Nhu cầu để bé 

lớn lên và khỏe 

mạnh 

 Bò bằng 

bàn tay, bàn 

chân 3 – 4 m  

 

 

 

 



 

 

   

   Chủ đề: BẢN THÂN 

LỚP: CHỒI 2 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Tôi là ai 

 

 

Bò bằng bàn 

tay bàn chân 

3-4m 

 

Khám phá: Tôi là 

ai 

 

Toán : Xác 

định phía trái  

phía phải của 

bản thân 

 

 

 

Thơ cô dạy 

 

Nghe hát 

mừng sinh 

nhật 

 

Tuần 2 

Các giác 

quan 

 

Bật tách, 

khép chân 

 

Khám phá: Các 

giác quan 

Toán: xếp 

tương ứng 1-1 

 

 

Thơ:           

đôi mắt của 

bé               

               

Dạy hát: tay 

thơm tay 

ngoan 

 

Tuần 3 

Cơ thể của 

bé 

 

 

Chuyền bóng 

qua đầu 

 

 

Khám phá: Cơ 

thể của bé 

 

Toán: gộp 2 

nhóm đối tượng 

và đếm 

Thơ tâm sự 

cái mũi          

 

Nặn quả bé 

thích 

 

Tuần 4 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khoẻ mạnh 

 

 

Chạy nhanh 

 

 

Xé dán trang 

phục của bé 

 

 

Nhận biết 1 số 

cảm xúc  

 

Truyện gấu 

con bị sâu 

răng 

 

 

Khám phá: 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khoẻ mạnh 

 



 

 

Chủ đề: BẢN THÂN CỦA BÉ 

Lớp Chồi 3 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1: 

Tôi là ai 

Bật tách, 

khép chân 

Nhận biết 1 

số cảm xúc 

của bản thân 

Thơ: cô dạy Dạy hát: vì 

sau con mèo 

rửa mặt 

Tôi là ai? 

Tuần 2: 

Các giác 

quan 

KP các giá 

quan của bé 

Xé dán trang 

phục của bé 

Bò bằng bàn 

tay bàn chân 

3-4m 

 

Xếp tương 

ứng 1-1 

Thơ: cái lưỡi  

Tuần 3: 

Cơ thể của 

bé 

Gộp nhóm 2 

đối tượng và 

đếm 

Chuyền bát 

bóng qua 

đầu 

Trò chuyện 

về cơ thể của 

bé 

Thơ: tâm sự 

của cái mũi 

Nghe hát 

mừng sinh 

nhật 

Tuần 4: 

Tôi cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 

Nặn quả bé 

thích 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 

Chạy nhanh Kể chuyện: 

Mỗi người 1 

việc 

Xác định 

phía phải- 

phía trái của 

bản thân 

 

 

 

 

 



 

   Chủ đề: BẢN THÂN CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 4 

 

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Tôi là ai? 

Bò bằng bàn 

tay, 

 bàn chân 3 - 

4m 

Khám phá: 

 Tôi là ai 

Thơ 

Tâm sự cái mũi 

Nhận biết 1 

số cảm xúc 

Nghe hát : 

Mừng Sinh 

nhật 

 

Tuần 2 

Các giác 

quan 

Dạy hát:       

Tay thơm tay 

ngoan 

Toán: 

 Xếp tương ứng 

1-1 

Khám phá:  

Các giác quan 

của bé 

Thơ:                 

Đôi mắt của 

em 

Chuyền bắt 

bóng qua đầu 

 

Tuần 3 

Cơ thể của 

bé 

Khám phá:         

Cơ thể của bé 
Xé dán 

Trang phục của 

bé 

Chạy nhanh 

Toán: 

 Xác định 

 phía phải - 

phía trái 

của bản 

thân 

Kể chuyện: 

Gấu con bị 

đau răng 

Bé cần gì 

để lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

Thơ: 

Tâm sự cái 

mũi 

Bật tách, khép 

chân 

Toán:        

 Gộp hai nhóm 

đối tượng và 

đếm. 

Khám phá:            

Bé cần gì 

để lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

Nặn quả bé 

 thích 



   Chủ đề: BẢN THÂN CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 5 

 

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 

 

Thứ 3 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Tôi là ai? 

Thể dục:     

Bật tách, khép 

chân 

Khám phá:  

Bạn trai, bạn 

gái    

Toán:         

Gộp 2 nhóm 

đối tượng và 

đếm 

Kể chuyện:  

Tay phải, tay 

trái 

Nặn:  

Quả bé 

thích 

Tuần 2 

Các giác 

quan 

Thể dục:     

Chạy nhanh 

Khám phá:  

Các giác quan 

của bé 

Toán: 

Xếp tương 

ứng 1-1 

Thơ: 

Cái lưỡi 

Xé dán: 

Trang 

phục của 

bé 

 

Tuần 3 

Cơ thể 

của bé 

Thể dục:     

Chuyền bắt 

bóng qua cầu  

Khám phá:  

Cơ thể của bé  

Toán: 

Xác định tay 

trái tay phải 

Thơ: 

Đôi mắt của 

bé 

Nghe hát: 

Hai bàn 

tay của em 

Tuần 4 

Bé cần gì 

để lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

 

Thể dục:     

Bò bằng tay 

bằng chân 3-

4m 

Khám phá:  

Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe 

mạnh 

 

Nhận biết 1 số 

cảm xúc 

Thơ: 

Nắng 

Dạy hát: 

Bé khỏe 

bé ngoan 



 

   Chủ đề: BẢN THÂN CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 6 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Tôi là ai? 

Bật tách chân 

Trò chuyện tôi 

là ai 

 

Thơ: Đôi mắt 

của em 

 

Vẽ trang 

phục của 

bé 

Gộp hai đối 

tượng và 

đếm 

Tuần 2 

Các giác 

quan 

Trò chuyện 

về các giác 

quan của bé 

Xếp tương ứng 

1-1 

 

Thơ: tâm sự 

của cái mũi 

Chạy 

nhanh 

 

Nhận biết 1 

số cảm xúc 

Tuần 3 

Cơ thể 

của bé 

Dạy hát: 

Múa cho mẹ 

xem 

Chuyền bắt 

bóng qua đầu Trò chuyện về 

cơ thể của bé 

Nặn quả 

bé thích Thơ: Cô dạy 

Tuần 4 

Bé cần gì 

để lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

  

Kể chuyên; 

gấu con bị 

đau răng 

Bò bằng bàn 

tay,bàn chân    

3-4m 

Trò chuyện về 

bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 

Xác điịnh 

phía trái, 

phía phải 

của bản 

thân 

Nghe hát: 

bạn có biết 

tên tôi 


